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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 3 

Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020 

PHIẾU TỰ HỌC TUẦN 23 

MÔN TOÁN 

Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo) - trang 115 

 
1427 x 3 = ? 

 1427  * 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2 

       3  * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8 

 4281  * 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 

   * 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4 
1427 x 3 =4281 

 Phép nhân  

có nhớ hai lần 

 

 Các em chú ý khi đặt tính nhân, thực hiện từ phải sang trái, lưu ý tính có nhớ hay 

không để tính toán thật chính xác nhé! 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính 

1107 x 6  2319 x 4  1106 x 7  1218 x 5  1409 x 5 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Bài 3. Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1508m. 

 Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy:  ................................................................................  

Bài giải 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Bài 1/116 Đặt tính rồi tính 

1324 x 2  1719 x 4  2308 x 3  1206 x 5 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Bài 3. Tìm x 

a) x : 3 = 1527      b) x : 4 = 1823 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

  

x 
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Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020 

PHIẾU TỰ HỌC TUẦN 23 

MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Nhân Hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? 
* Mục tiêu: HS nắm vững các kiểu nhân hoá. Biết cách trả lời câu hỏi Như thế nào? (Bài tập 2). Đặt 

được câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi đó (Bài tập 3). 

Bài tập 1. Đọc bài thơ : 

Đồng hồ báo thức 
    Bác kim giờ thận trọng 

 Nhích từng li, từng li 

Anh kim phút lầm lì 

        Đi từng bước, từng bước. 

 

 

Bé kim giây tinh nghịch 

     Chạy vút lên trước hàng 

Ba kim cùng tới đích 

          Rung một hồi chuông vang. 

Hoài Khánh 

 

a) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi trong bảng sau : 

Những vật nào được 

nhân hoá ? 

Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào ? 

Những vật ấy được 

gọi bằng gì? 

Những vật ấy được tả bằng những từ ngữ nào ? 

M : Kim giờ bác thận trọng nhích từng li, từng li 

    

   

   

b) Em thích hình ảnh nào? Vì sao? 
 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Bài 2. Dựa vào bài thơ trên, viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau: 

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào ? 

  Bác kim giờ  .........................................................................................................................  

 b) Anh kim phút đi như thế nào ? 

Anh kim phút ..........................................................................................................................  

c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào ? 

 Bé kim giây ...........................................................................................................................  

Bài 3. Viết câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: 

Câu Câu hỏi 

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng. M : Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ? 

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt 

ngày đêm. 

 ...................................................................................  

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý  ...................................................................................  

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.  ...................................................................................  
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 Thứ tư ngày 01 tháng 4 năm 2020 

PHIẾU TỰ HỌC TUẦN 23 

MÔN TOÁN 

Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (Trang 117) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các em chú ý phép chia hết hay có dư; phép tính có bao nhiêu lượt chia thì kết quả 

phép chia đó có bấy nhiêu chữ số nhé!   

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

4862 : 2    3369 : 3    2896 : 4 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Bài 2. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có mấy gói bánh?  

Bài giải 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Bài 3. Tìm x (x trong câu a, b dưới đây được gọi là  ............................................................  

Muốn tìm ...................... ta lấy  ..............................................................................................  

a) x  x  2 = 1846     b)    3   x    x  = 1578 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Lưu ý cách đặt tính chia. Chia từ trái 

sang phải. Lấy một chữ số để chia  

vì 6 > 3 nên chia được. 

 Đây là phép chia hết; Mỗi lượt chia 

đều chia hết. Phép chia này có 4 lượt 

chia thì kết quả phép chia có 4 chữ số.  

Thử lấy một chữ số để chia (vì 1 < 4 nên chia 

không được), ta lấy hai chữ số là 12 để chia. 

 Đây là phép chia hết; Phép chia này có 3 

lượt chia thì kết quả phép chia có 3 chữ số. 

Nhưng cần lưu ý ở các lượt chia có dư hay 

không nhé! 
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Thứ tư ngày 01 tháng 4 năm 2020 

PHIẾU TỰ HỌC TUẦN 23 

MÔN TẬP LÀM VĂN 

Kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật 
* Mục tiêu: Giúp các em biết kể lại tự nhiên một buổi biểu diễn nghệ thuật đã được xem và viết lại thành 

một đoạn văn hoàn chỉnh. 

Gợi ý: 

    a) Buổi biểu diễn văn nghệ: Mừng Đảng, đón xuân của trường em, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 

Giỗ tổ Hùng Vương,  

    b) Nơi biểu diễn: Sân trường 

    c) Người xem: học sinh toàn trường em. 

    d) Buổi biểu diễn có những tiết mục: hát dân ca, hát các bài hát về mùa xuân, múa dù, múa quạt, kịch, 

nhảy Ê-rô-bic… 

    e) Em thích nhất tiết mục hát múa: Bài Giúp mẹ do các bạn lớp Ba 2 biểu diễn, .... Bạn ... hát rất hay, 

các bạn nữ múa phụ họa rất đều và rất dễ thương. Một buổi văn nghệ thật thú vị. 

 

Bài mẫu: Các em đọc, rồi tự viết cho mình một đoạn hay hơn nữa nhé!!! Các em lưu ý sử dụng từ câu 

phù hợp, tránh lặp lại và sai lỗi chính tả. 

 Buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11 diễn ra tại sân trường em thật là vui và 

đầy ý nghĩa.  

Sáng hôm ấy, chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 diễn ra trên sân 

trường em. Mới 7 giờ sáng mà rất đông người có mặt ở đây để thưởng thức với những lời chức mừng và 

tri ân thầy cô của tất cả học sinh toàn trường. Những tiết mục văn nghệ của các anh chị và các bạn 

trong các khối lớp. Tiết mục hay nhất là tiết mục của các em khối lớp 1 biểu diễn nhận được những 

tràng pháo tay cổ vũ rất nhiệt tình vì các em nhỏ nhưng đã thể hiện rất tốt. Những động tác nhảy hòa 

quyện với những động tác múa của tay rất nhẹ nhàng uyển chuyển, nhìn các em múa và hát thể hiện như 

một diễn viên múa chuyên nghiệp. Tiết mục múa và hát của khối lớp 3 chúng em cũng được đánh giá 

cao và đạt giải nhì. 

      Buổi biểu diễn đã kết thúc nhưng tất cả chúng em ai cũng muốn được xem mãi. Bởi đây là một buổi 

biểu diễn văn nghệ rất hay và ghi dấu ấn mãi trong em.  

Bài làm 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
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Thứ tư ngày 01 tháng 4 năm 2020 

MÔN TẬP ĐỌC TUẦN 23 

Bài: Nhà ảo thuật 

- Nội dung bài: Khen ngợi hai chị em Xô-phi là những em bé ngoan, sẵn sàng giúp 

đỡ người khác. Chú Lý là người tài ba, nhân hậu, rất yêu quý trẻ em. 

- Rèn đọc 5 lần cả bài. Đọc phần chú giải 

- Rèn đọc phát âm đúng: biểu diễn, ảo thuật, xin tiền, nằm viện, rất cần tiền, làm 

phiền, chuẩn bị bữa tối, rất ngoan, bất ngờ, bỗng cảm thấy, thỏ trắng mắt hồng 

Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1: Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật ? 

 ..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi 2: Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào ? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi 3: Vì sao hai chị em không nhờ chú Lý dẫn vào rạp ? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi 4: Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà ? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Chính tả: Bài: Nghe nhạc (trang 42, 43) 

- Đọc 5 lần bài viết. 

- Viết từ khó: mải miết, Bỗng, nổi nhạc, Chân giẫm, cao vút, réo rắt, rung theo, trong veo 

- Phụ huynh đọc cho con em viết:  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................... 

 Các em xem, đọc phần bài tập chính tả SGK TV3 Tập 2 trang 43 
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Thứ năm ngày 02 tháng 4 năm 2020 

MÔN TOÁN TUẦN 23 

Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (Trang 118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các em chú ý phép chia hết hay có dư; phép tính có bao nhiêu lượt chia thì kết quả 

phép chia đó có bấy nhiêu chữ số nhé!   

 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

2469 : 2   6487 : 3   4159 : 5   1250 : 4 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

MÔN TẬP ĐỌC (Trang 46) 

Các em đọc và trả lời các câu hỏi sau nhé! 

 

  

Lưu ý cách đặt tính chia. Chia từ trái sang 

phải. Lấy một chữ số để chia  

vì 9 > 3 nên chia được. 

 Đây là phép chia có dư; các lượt chia đầu 

chia hết lượt chia thứ 4 có dư. Phép chia 

này có 4 lượt chia thì kết quả phép chia có 4 

chữ số.  

Thử lấy một chữ số để chia (vì 2 < 4 nên chia 

không được), ta lấy hai chữ số là 22 để chia. 

 Đây là phép chia có dư; Phép chia này có 3 

lượt chia thì kết quả phép chia có 3 chữ số. 

Nhưng cần lưu ý ở các lượt chia có dư hay 

không nhé! 

Tên rạp xiếc là:............................................................................... 

Tiết mục mới là: ............................................................................. 

Tiện nghi mức giảm giá vé: ........................................................... 

Thời gian biểu diễn, cách liên hệ, lời mời: .................................... 

........................................................................................................ 
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Thứ sáu ngày 03 tháng 4 năm 2020 

MÔN TOÁN TUẦN 23 

Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (Trang 119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

3224 : 4   1516 : 3   2819 : 7   1865 : 6 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

2156 : 7   1608 : 4   2526 : 5   1215 : 3 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Bài 2. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được 
3

1
quãng 

đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? 

Bài giải 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Lưu ý ở phép tính chia này:  

- Cách đặt tính chia. Chia từ 

trái sang phải. Lấy hai chữ số 

để chia. 

- Đây là phép chia hết hay có 

dư nhé;  

- Khi đến lượt hạ mà số bé 

hơn chia không được thì 

bằng 0 viết 0 rồi tiếp tục các 

bước chia nhé! 

- Phép chia này có bao nhiêu 

lượt chia thì kết quả phép 

chia có bấy nhiêu chữ số.  
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Thứ sáu ngày 03 tháng 4 năm 2020 

MÔN CHÍNH TẢ TUẦN 23 

Người sáng tác Quốc ca Việt Nam 

- Đọc 5 lần đoạn viết. 

- Viết từ khó: Văn Cao, còn trẻ, Tiến quân ca, khởi nghĩa, nhanh chóng, Quốc hội, đầu tiên 

- Phụ huynh đọc cho con em viết bài:  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 Các em xem, đọc phần bài tập chính tả SGK TV3 Tập 2 trang 47, 48 

 

 

MÔN TẬP VIẾT 

Ôn chữ hoa Q 

Các em lưu ý rèn viết đúng độ cao, độ rộng, khoảng cách các con chữ 

Viết vào vở trắng, rèn viết đẹp , giữ vở sạch nhé! 


